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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2025
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;
Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VP, GĐ. HN (200).
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG




Trịnh Thị Thủy


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.
c) Góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).
2. Yêu cầu
a) Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.
b) Các hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo gia đình, cộng đồng, xã hội.
c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG
1. Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
a) Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn kỹ năng triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình.
b) Vụ Pháp chế nghiên cứu hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.
c) Vụ Văn hóa dân tộc tham mưu, triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc, lồng ghép hoạt động triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình dân tộc thiểu số nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại các địa phương.
d) Cục Văn hóa cơ sở lồng ghép nội dung triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
đ) Các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động lồng ghép nội dung triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.
e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi chung là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành các văn bản triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, thông qua các cuộc thi, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình.
Tập trung tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11).
a) Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu truyền thông và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nội dung và tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp.
b) Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các cơ quan truyền thông lồng ghép nội dung tuyên truyền triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch”, Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
c) Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, công viên chức, người lao động tích cực thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
d) Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan báo chí của ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin phù hợp; phản ánh kịp thời các gương điển hình, các khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông, chỉ đạo cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và tình hình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương.
3. Tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
a) Vụ Gia đình xây dựng bộ công cụ bao gồm các mẫu phiếu triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp tổ chức và chỉ đạo cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức việc đăng ký, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
4. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết thương yêu nhau.
Vụ Gia đình, Vụ Thi đua, Khen thưởng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.
5. Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình.
Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa phương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp triển khai, chỉ đạo cấp huyện, xã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát.
6. Tổng kết, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2022-2025.
a) Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn và triển khai các hoạt động tổng kết.
b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hằng năm báo cáo (lồng ghép trong báo cáo về công tác gia đình) tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương, tiến hành tổng kết theo hướng dẫn của Bộ.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Gia đình chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, nội dung theo quy định.
2. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình./.
 
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	STT
	Nội dung
	Chủ trì thực hiện
	Phối hợp thực hiện
	Thời gian thực hiện

	1
	Xây dựng Tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
	Vụ Gia đình
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	2022-2023

	2
	Tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
	Vụ Gia đình, Sở VHTTDL
	Văn phòng Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan
	2022-2023

	3
	Nghiên cứu hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.
	Vụ Pháp chế
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	2022 và các năm tiếp theo

	4
	Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc, lồng ghép hoạt động triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình dân tộc thiểu số nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
	Vụ Văn hóa dân tộc
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	2022-2025

	5
	Xây dựng tài liệu, các sản phẩm truyền thông.
	Vụ Gia đình, Sở VHTTDL
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	2023

	6
	Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
	Vụ Gia đình, Sở VHTTDL, Trung tâm CNTT, cơ quan báo chí của ngành
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	2022-2025

	7
	Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên không gian mạng.
	Vụ Gia đình
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	2024

	8
	Lồng ghép tuyên truyền triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch”, Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
	Cục Văn hóa cơ sở
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	2022-2025

	9
	Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, công viên chức, người lao động tích cực thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
	Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ
	 
	2022-2025

	10
	Tổ chức và chỉ đạo tổ chức phát động đăng ký, đánh giá, tổng hợp việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
	Sở VHTTDL
	 
	2022-2025

	11
	Tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng.
	Vụ Gia đình, Vụ Thi đua, Khen thưởng, Sở VHTTDL
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Đột xuất/năm 2025

	12
	Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa phương.
	Vụ Gia đình, Sở VHTTDL
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	2023-2025

	13
	Tổ chức khảo sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
	Vụ Gia đình, Sở VHTTDL
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	2024

	14
	Xây dựng văn bản hướng dẫn tổng kết tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.
	Vụ Gia đình
	Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng
	2024

	15
	Tổ chức hoạt động tổng kết.
	Vụ Gia đình, Sở VHTTDL
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	2025


./.
 
